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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Yên Khánh, ngày 30  tháng 8 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị dạy học năm 2024  

cho trường TH Khánh  Trung A 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH KHÁNH TRUNG A 

  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ban hành ngày 23/06/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

 Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu 

hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

 Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ 

Tài chính định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-SGDĐT ngày 27/9/2022 của Giám đốc sở Giáo 

dục & Đào tạo tỉnh Ninh Bình; 

 Căn cứ Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND 

huyện Yên Khánh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2024 

.Theo đề nghị của Trưởng Bộ phận cơ sở vật chất. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục Mua sắm trang thiết bị dạy học năm 2024 cho 

trường Tiểu học Khánh  Trung A như biểu chi tiết đính kèm. 

Điều 2. Giao Bộ phận cơ sở vật chất triển khai quy trình lựa chọn nhà thầu các 

gói thầu để Mua sắm trang thiết bị dạy học năm 2024 cho trường Tiêu học Khánh  

Trung A  theo quy định hiện hành 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Trưởng Bộ phận cơ sở vật chất, Tổ trưởng các tổ chuyên môn, Kế 

toán, hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Lưu: VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 



 

 

DANH MỤC  

Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 năm 2024 cho TH Khánh Trung A 

(Kèm theo Quyết định 44/QĐ-THKT  ngày 30/08/2024 của Trường TH Khánh Trung A) 

 

STT Danh mục hàng hoá/Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

SL 
Ghi 

chú 

1 Thiết bị vẽ bảng trong dạy học toán Cái 3   

2 Bộ thiết bị vẽ bảng trong dạy học hình học Bộ 3   

3 Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất Bộ 18   

4 Bộ thiết bị hình học dạy phân số (Dùng cho giáo viên) Bộ 3   

5 Bộ thiết bị hình học dạy phân số (Dùng cho học sinh) Bộ 5   

6 

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối (Dùng cho lớp 

5) 
Bộ 

3 
  

7 

Bộ tranh Biết ơn những người có công với quê hương 

đất nước 
Bộ 

3 
 

8 Bộ tranh về bảo vệ môi trường Bộ 20   

9 Bộ thẻ về mệnh giá các đồng tiền Việt Nam Bộ 3   

10 Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (Dành cho Tiểu học) Tờ 3   

11 Bản đồ hành chính Việt Nam Tờ 3   

12 Bản đồ các nước và lãnh thổ trên thế giới Tờ 3   

13 Tranh/ ảnh: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc Tờ 3   

14 Tranh/ ảnh: Hiện vật khảo cổ học của Phù Nam Tờ 3  

15 Tranh/ ảnh: Đền tháp Champa Tờ 3  

16 Tranh/ảnh: Cách mạng tháng Tám năm 1945 Tờ 3  

17 Tranh/ ảnh: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 Tờ 3  

18 Tranh/ ảnh: Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 Tờ 3  

19 Lược đồ chiến thắng Chi Lăng Tờ 3  

20 Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 Tờ 3  

21 Lược đồ chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 Tờ 3  

22 Bản đồ tự nhiên Trung Quốc Tờ 3  

23 Bản đồ tự nhiên nước Lào Tờ 3  



24 Bản đồ tự nhiên nước Campuchia Tờ 3  

25 Bản đồ Hành chính - Chính trị Đông Nam Á Tờ 3  

26 Quả địa cầu tự nhiên Quả 5  

27 Bộ tranh an toàn về điện Bộ 6  

28 Sơ đồ: Các bộ phận của hoa Bộ 6  

29 Bộ lắp mạch điện đơn giản Bộ 5  

30 

Mô hình phát điện sử dụng năng lượng Mặt Trời, năng 

lượng gió hoặc năng lượng nước chảy 
Bộ 

1 
 

31 Máy in Laser Chiếc 1  

32 Máy hút bụi Cái 1  

33 Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật Bộ 20  

34 Bộ dụng cụ thủ công Bộ 20  

35 Tranh các khoang trong Tủ lạnh Tờ 3   

36 Tranh mô hình máy phát điện gió Tờ 3   

37 Tranh mô hình điện mặt trời Tờ 3   

38 Quả bóng đá Quả 2   

39 Quả bóng Quả 20   

40 Quả cầu đá Quả 1   

41 Cột, lưới (Môn đá cầu) Bộ 20   

42 Cột và lưới (Môn bóng chuyền hơi) Bộ 1   

43 Cột, bảng bóng rổ Bộ 30   

44 Còi Chiếc 3  

45 Bells Instrument Cái 5  

46 Maracas Cặp 5  

47 Woodblock Cái 3  

48 Bút lông Bộ 18  

49 Bộ thẻ các gương mặt cảm xúc cơ bản Bộ 6  

50 Bộ thẻ Gia đình em Bộ 4  
 

                                                        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




